
lược chải đầu

đồ ngủ

khăn giấy ướt

đồ thể thao

tã lót

yếm trẻ em

giày thể thao

áo gối và áo mền

yếm trẻ em
có tay áo

kem thoa mông
cho trẻ em

ra trải giường

bàn chải và kem
đánh răng

Download dieses Vordrucks in vielen Sprachen:
www.lerneninterkulturell.de 

Balô

chai nước

đồ lót để thay

núm giả, thú
nhồi bông hộp cơm trưa

kem chống nắng

khăn giấy

quần áo để thay quần đi mưa

mũ che nắng

giấy chứng nhận
tiêm ngừa

ủng cao su đi mưa

Xin vui lòng mang theo

khăn tắmáo và quần bơi
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